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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TRƯỜNG DẠY NGHỀ ĐẠI THẾ GIỚI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


---------(((---------
---------(((---------

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN THỰC HÀNH
       Tên học phần       : HỘP SỐ TỰ ĐỘNG & PHANH ABS
Bậc đào tạo
:  
Ngành, nghề đào tạo
:  SỬA CHỮA Ô TÔ
Số đơn vị học trình
: 3 ĐVHT (90 tiết)
I. GIỚI THIỆU HỌC PHẦN
1/ Vị trí học phần:

Là một học phần rất quan trọng trong hệ thống các học phần thực hành dành cho ngành sửa chữa ôtô vì sửa chữa gầm ôtô chiếm một tỷ trọng rất cao trong công tác sửa chữa ôtô. 
2/ Mục tiêu:
     Biết được cấu tạo, hiểu được nguyên lý làm việc của các chi tiết trong gầm ôtô. Biết cách tháo, ráp, kiểm tra và cách sửa chữa các chi tiết trong gầm ôtô.
II. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
	TT
	TÊN PHẦN, BÀI TẬP
	SỐ TIẾT

	Phần 1
	Hệ thống phanh ABS
	30

	Bài 1
	Giới thiệu về  ABS
	5

	Bài 2
	Các bộ phận của ABS
	5

	Bài 3
	Bộ chấp hành ABS
	5

	Bài 4
	ABS ECU
	5

	Bài 5
	Hư hỏng và cách khắc phục
	5

	Bài 6
	Sơ đồ mạch điện hệthống ABS ở các hãng xe
	5

	Phần 2
	Hộp số tự động điều khiển thuỷ lực.
	30

	Bài 7
	Nhận định về hộp số tự động 
	5

	Bài 8
	Hệ thống điều khiển 
	20

	Bài 9
	Hư hỏngvà cách khắc phục
	5

	Phần 3
	Hộp số tự động điều khiển điện tử (ECT ).
	20

	Bài 10
	Nhận định  về ECT
	5

	Bài 11
	Hệ thống điều khiển trong hộp số ECT
	10

	Bài 12
	Hư hỏngvà cách khắc phục
	5

	Phần 4
	Cân bằng lốp xe
	10

	Bài 13 
	Giới thiệu chung về máy cân bằng 
	5

	Bài 14
	Cách sử dụng máy cân bằng lốp xe
	5

	TỔNG CỘNG
	90


III/  NỘI DUNG CHI TIẾT
Phần 1 : HỆ THỐNG PHANH ABS

A. MỤC TIÊU 
· Phải nắm được cấu tạo hệ thống phanh ABS.

· Nắm được nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh ABS, các hỏng hóc và kỹ thuật sửa chữa hệ thống này.

· Phải nắm được cách đọc mã chẩn đoán lỗi.

B. NỘI DUNG PHẦN 1

Bài 1      GIỚI THIỆU VỀ ABS

I.Thế nào là ABS?

II.Nguyên lý

III.Nguyên lý cơ bản

· Lịch sử của ABS

IV.Các kiểu ABS của toyota

Bài 2          CÁC BỘ PHẬN CỦA ABS
· Sơ đồ về các bộ phận (cho xe Celica 10/1989)

I.Cảm biến tốc độ bánh xe

1. Cấu tạo

2. Hoạt động

II.Cảm biến giảm tốc (chỉ ở một vài kiểu xe)

1. Cấu tạo

2. Hoạt động

Bài 3         BỘ CHẤP HÀNH ABS
I.Sơ đồ hệ thống ABS (Cho xe Celica ST182 10/1989)
II.Cấu tạo 

1. Van điện 3 vị trí (cụm điều khiển)

2. Bình chứa và bơm (cụm giảm áp)

III.Hoạt động

1.  Khi phanh bình thường (ABS không hoạt động)

2.  Khi phanh gấp (ABS hoạt động)

·    Chế độ “Giảm áp”

·    Chế độ “Giữ”

·    Chế độ “Tăng áp”

Bài 4      ABS ECU (CHO XE CELICA 10/1989)
I.Sơ đồ mạch điện ABS

II.Điều khiển tốc độ bánh xe

1. Giai đoạn A
2. Giai đoạn B

3. Giai đoạn C

4. Giai đoạn D

III.Điều khiển các rơ le

1. Điều khiển rơ le van điện

2. Điều khiển rơ le môtơ bơm

IV.Chức năng kiểm tra ban đầu

V.Chức năng chẩn đoán

VI.Chức năng kiểm tra cảm biến

1. Chức năng kiểm tra cảm biến tốc độ

2. Chức năng kiểm tra cảm biến giảm tốc

VII.Chức năng dự phòng
Bài 5     HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
I.Giới thiệu chung

II.Hư hỏng và cách khắc phục

III.Chức năng kiểm tra ban dầu

1. Kiểm tra tiến động làm việc của bộ chấp hành

2. Chức năng chẩn đoán 

Bài 6    PHỤ LỤC
· Các loại ABS (sơ đồ hệ thống ABS)

· Bảng mã chẩn đoán

Phần 2: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG THUỶ LỰC.

A. MỤC TIÊU 
· Phải nắm được cấu tạo của hộp số tự động điều khiển bằng thuỷ lực.

· Nắm được nguyên lý hoạt động của hộp số cũng như nguyên lý hoạt động của từng bộ phận trong hộp số. 

· Nắm được các hỏng hóc thường gặp và kỹ thuất sửa chữa hệ thống này.

B. NỘI DUNG PHẦN 2
Bài 7   NHẬN ĐỊNH  VỀ HỘP SỐ TỰ ĐỘNG
 I.Lịch sử của hộp số tự động

1. Hộp số tự động là gì?

2. Các ưu điểm của hộp số tự động

3. Các loại hộp số tự động 

· Hộp số tự động (có vi sai)

· Hộp số tự động (không có vi sai)

II.Bộ biến mô thủy lực 

1.  Cấu tạo

2.  Chức năng của bộ biến mô

III.Bộ bánh răng hành tinh

1.  Chức năng của bộ bánh rănh hành tinh

2.  Bộ các bánh răng hành tinh

IV.Phanh hãm 

1.  Phanh nhiều đĩa loại ướt

2.  Phanh dải

V.Ly hợp và khớp một chiều

·  Sự khác nhau giữa ly hợp và phanh 

VI.Hệ thống  điều khiển thủy lực

· Chức năng của hệ thống điều khiển thủy lực như sau

VII.Điều khiển chuyển số

VIII.Liên kết điều khiển bằng tay

1. Cần chọn số

2. Bàn đạp ga

IX.Bộ truyền động cuối cùng 

X.Dầu hộp số tự động (atf) 

·  Chức năng của dầu atf

XI.Vỏ hộp số
XII.Dòng tryền lực của hộp số

Bài 8    HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

A/BỘ BIẾN MÔ
I. Khái quát

II. Kết cấu

1. Cánh bơm
2. Rôto tuabin

3. Stato

· Hoạt động của khớp một chiều 

III. Nguyên lý truyền công suất 

· Truyền công suất 

IV. Nguyên lý khuyếch đại mômen

· Khuyếch đại mômen

V.   Chức năng của khớp một chiều stator

· Khi dòng chảy xoáy nhỏ

VI. Đặc tính của biến mô

1. Tỉ số truyền mômen

· Điểm xe đổ

· Điểm ly hợp

2. Hiệu suất truyền động

VII. Hiệu suất truyền động

· Xe đang nổ động cơ chạy không tải

· Khi xe khởi hành

· Xe chạy với tốc độ thấo

· Xe chạy với tốc độ từ trung bình đến cao

1. Cơ cấu khoá biến mô

2. Kết cấu

3. Hoạt động

· Nhả khớp 

· Ăn khớp

B/ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH
I.    Khái quát

II. Các ly hợp (C1 v C2)

III. Hoạt động

1. Ăn khớp

2. Nhả khớp

IV. Truyền công suất

· C1 hoạt động

· C2 hoạt động

· C1 &C2 hoạt động

C/ CÁC PHANH (B1, B2 VÀ B3)
I.    Phanh loại dải (B1)

II. Phanh ướt nhiều đĩa (B2 va B3 ) 

III. Khớp một chiều F1 va F2

D/ CÁC BÁNH RĂNG HÀNH TINH (Trước và Sau)
I. Hoạt động   

· Giảm tốc

· Tăng tôc

· Đảo chiều

II. Tốc độ và chiều quay

III. Tỉ số truyền

E/ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH BA TỐC ĐỘ
· Chức năng của các bộ phận

· Hoạt động của phanh và ly hợp

I.    Dãy “D” hoặc “2” (1)
II. Dãy “D” (số 2)

III. Dãy “D” số (3) 

IV. Dãy “2” (số 2) phanh bằng đông cơ

V.    Dãy “L” (số 1), phanh bằng động cơ

VI. Dãy “R” 

VII. Dãy “B” va “R”

F/ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THUỶ LỰC
I.    Khái quát

· Chức năng của các van chính

· Áp suất dầu

II.    Bơm dầu

III. Thân van

· Thân van trên

· Thân van dưới

· Thân van điều khiển bằng tay

IV. Van điều khiển 

V.    Van điều áp sơ cấp

VI.    Van điều áp thứ cấp 

VII.    Van bướm ga 

VIII.  Chốt xuống số thấp , van hãm bộ điều áp 

IX.    Van cắt giảm áp

X.       Van điều biến bướm ga

XI.    Van ly tâm

XII.    Van tín hiệu khoá biến mô

XIII. Van rờle khoá biến mô

XIV. Van điều khiển bộ tích năng 

XV.    Bộ tích năng

G/ CÁC VAN ĐIỀU BIẾN VÀ VAN CHUYỂN SỐ
I.    Van điều biến thấp

II. Van điều biến số 2

III. Van nối tiếp số truyền tăng ( cho xêri A140)

IV. Van chuyển số 1-2

V.    Van chuyển số 2-3 

VI. Van chuyển số 3-4 (cho xêri A140)

Bài 9    HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
I.    Khái quát

· Phân tích khiếu nại

· Kiểm tra và điều chỉnh sơ bộ

II. Các phép thử khác

· Thử khi dừng xe

· Thử thời gian trễ

· Thử áp suất dầu

· Thử trên đường

Phần 3: HỘP SỐ TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN TỬ (ECT ECU).

A. MỤC TIÊU 
Phải nắm được cấu tạo của hộp số tự động điều khiển bằng điện tử.

Nắm được nguyên lý hoạt động của hộp số cũng như nguyên lý hoạt động của từng bộ phận trong hộp số.

Nắm được các hỏng hóc thường gặp và kỹ thuất sửa chữa hệ thống này.

   Phải nắm được cách đọc mã chẩn đoán lỗi.

B. NỘI DUNG PHẦN 3
Bài 10    NHẬN ĐỊNH  VỀ ECT

A/ECT LÀ GÌ
I.   Giới thiệu

II. So sánh ECT với hộp số điều khiển thuỷ lực hoàn toàn

III. Ưu điểm của ECT

1. Người lái có thể lựa chọn chế độ hoạt động mong muốn.

2. Giảm giật khi gài số

3. Giảm tiêu hao nhiên liệu

4. Chức năng nhớ và tự chẩn đoán 

5. Chức năng dự phòng
 B/ CẤU TẠO ECT
I. Biến mô

II. Cụm bánh răng hành tinh

III. Hệ thống điều khiển thuỷ lực 

IV. Hệ thống điều khiển điện tử

· Các cảm biến và công tắc

· ECÙ

· Các van điện

Bài 11   HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRONG HỘP SỐ ECT
 A/ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THUỶ LỰC
I.   Giới thiệu

II.   Bơm dầu
III. Thân van

· Van chuyển số 1-2

· Van chuyển số 2-3

· Van chuyển số 3-4

 B/ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ
I. Giới thiệu

· Các bộ phận điều khiển điện tư (cho xe Camry SV20)

· Mạch điện điện điều khiển điện tử

II. Công tắc chọn chế độ hoạt động

III. Công tắc khởi động số trung gian (cảm biến vị trí gài số)

 C/ CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ

I.     Cảm biến vị trí bướm ga

II.    Cảm biến nhiệt độ nước 

III. Cản biến tốc độ

1.  Cảm biến tốc độ số 2  (cảm biến tốc độ chính)

2.  Cảm biến tốc độ số 1 (cảm biến tốc độ dự phòng)

IV. Công tắc đèn phanh

V.    Công tắc chính O/D (số truyền tăng)

1. Công tắc chính O/D bật on

2. Công tắc chính O/D tắt OFF

VI. ECU điều khiển chạy tự động

VII. Các van điện

1. Van No.1 va No.2

2. Van điện No.3

 D/ CHỨC NĂNG CỦA ECT ECU
I.    Khái quát 
    II.Điều khiển thời điểm chuyển số

1. Khái quát

2. Sơ đồ chuyển số

3. Hủy số truyền tăng

 E/ ĐIỀU KHIỂN KHOÁ BIẾN MÔ
   I.   Khái quát

   II. Điều kiện khoá biến mô

   III.Hủy khoá biến mô cưỡng bức
   IV. Các điều khiển khác 

1. Điều khiển chống nhấc đầu xe khi chuyển từ N sang D

2. Điều khiển mômen động cơ ( chỉ một số xe có)

 F/ CHẨN ĐOÁN
I.  Khái quát

II.  Đèn báo
1. Chức năng nhớ

2. Mã chẩn đoán

III. Chức năng an toàn

1. Khái quát

2. Chức năng dự phòng của van điện từ

3. Chức năng cảm nhận tốc độ dự phòng

4. Chức năng hoạt động bằng cần gạt số

Bài 12      HƯ HỎNG VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
I. Khái quát

II. Sơ đồ xử lý sự cố

III. Bảng xử lý sự cố khái quát (cho A 140E)

IV. Kiểm tra

1. Đọc mã chẩn đoán

2. Xóa mã chẩn đoán


PHẦN 4 CÂN BẰNG LỐP XE

Bài 13  GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÁY CÂN BẰNG


  Giới thiệu với học sinh về các loại máy cân bằng thông dụng trên thị trường Việt Nam 


Bài 14   CÁCH SỬ DỤNG MÁY CÂN BẰNG LỐP XE


Hướng dẫn cách sử dụng máy cân bằng 

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hệ thống phanh ABS – Tài liệu đào tạo TOYOTA

2. Hệ thống điều khiển lực kéo TRC - Tài liệu đào tạo TOYOTA 

3. Hộp số tự động điều khiển bàng thuỷ lực - Tài liệu đào tạo TOYOTA

4. ECT (electronicaly control transmissiom) - Tài liệu đào tạo TOYOTA

TP. HCM, ngày      tháng      năm 2010  
    TP.HCM, ngày      tháng       năm 2010

                TRƯỞNG KHOA                                          HIỆU TRƯỞNG
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